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ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt đối với sản xuất nông lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh.
Kiến Thụy nằm ở phía Đông Nam thành Phố Hải Phòng, là huyện có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hiến, truyền thống cách mạng. Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, huyện là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng đang trong thời kỳ điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, du lịch và dịch vụ; nhu cầu đất cho phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng tăng dẫn đến phải chuyển một số diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, những tác động bất lợi của biến động khí hậu như: bão, lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn, .... hàng năm diễn ra ngày càng phức tạp làm cho nguy cơ thoái hóa đất tăng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, cơ chế quản lý, sử dụng đất đai bền vững, hiệu quả có dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ mất an ninh lương thực ngày càng tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 – 2015 tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 20/6/2014. Về cơ bản, công tác lập quy hoạch sử dựng đất cấp huyện đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các chương trình, dự án, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo quy định của pháp luật. 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2016 trên địa bàn huyện làm căn cứ thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2016.
Nhận rõ tầm quan trọng của công tác lập Kế hoạch sử dụng đất đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hài hoà giữa các lĩnh vực, các ngành nghề khác của địa phương, Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ban ngành, các huyện tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Kiến Thụy để trình UBND thành phố phê duyệt theo luật định.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông đường thủy đến năm 
- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Văn bản số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành;
- Nghị Quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2003 của Ban chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

- Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải;

- Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Quốc phòng;
- Nghị quyết số 44/QĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông đường thủy khu vực Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh giao thông vận tải đường sắt, đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
- Công văn số 4339/UBND-DDC1 ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện;

- Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trồng lúa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phê duyệt quy hoạch bảo vệ phát triển đất trồng rừng thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông đường thủy khu vực Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh giao thông vận tải đường sắt, đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016.
- Nghị quyết 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017.
- Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của huyện Kiến Thụy.
2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Kiến Thụy;

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Kiến Thụy;

- Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2014;
- Các loại bản đồ chuyên ngành;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 huyện Kiến Thụy;

- Danh mục công trình dự án có sử dụng đất năm 2017;
- Các tài liệu khác có liên quan.


3. Sản phẩm của dự án bao gồm
- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và bảng biểu số liệu phân tích kèm theo;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy đến năm 2017 tỷ lệ 1:10.000 (dạng số và giấy).
- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định và  phê duyệt.

- Đĩa CD lưu trữ các tài liệu trên.

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý

Kiến Thụy là một huyện đồng bằng ven biển của thành phố Hải Phòng thuộc vùng châu thổ sông Hồng, sau khi được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 145/2007/NĐ-CP, huyện Kiến Thụy hiện nay còn lại bao gồm 17 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên 10.751,89 ha. Với vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp với quận Dương Kinh và quận Kiến An; 

- Phía Nam và Tây Nam giáp với huyện Tiên Lãng; 

- Phía Đông và Đông Nam giáp quận Đồ Sơn và vịnh Bắc Bộ; 

- Phía Tây giáp huyện An Lão. 

1.1.2. Địa hình địa mạo
Kiến Thụy là một huyện đồng bằng ven biển với địa hình đa dạng, có đồng bằng, có núi, có sông và biển. Núi Đối và núi Trà Phương (có độ cao từ 40÷120m) là hai ngọn núi nằm giữa dải đồi, núi nối tiếp không liên tục kéo dài 30 km từ dãy núi Voi (An Lão) tới dãy núi Đồ Sơn. Đất đai Kiến Thụy do quá trình bồi lắng phù sa của hai con sông: Văn Úc và Lạch Tray mà hình thành. Do sự bồi đắp không đồng đều nên địa hình đồng bằng có những nơi cao, nơi thấp xen kẽ nhau (giao động từ 0,3 ÷ 1,5m). Ở khu vực ven cửa sông văn Úc do việc lấn biển mở rộng đất đai với tốc độ nhanh nên vùng cửa sông có tình trạng địa chất bị ngập chìm không được bồi tích, địa hình thấp trũng, có nhiều đầm, hồ, ruộng trũng, thường bị ngập nước quanh năm gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Các chất độc, phèn tích đọng ở những nơi này còn ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng của cây trồng.
Nhìn chung việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như xây dựng các công trình khác ở Kiến Thụy không được thuận lợi do phải đầu tư gia cố nền móng, làm tăng giá thành công trình.

1.1.3. Khí hậu
Kiến Thụy là huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của biển, có hai mùa rõ rệt:

- Mùa hè: Nóng ẩm, mưa nhiều trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Thời gian này nhiệt độ thường xuyên cao, thích hợp với việc nuôi trồng thủy hải sản nhưng thường có mưa to, gió lớn làm thiệt hại cho nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

- Mùa đông: Khô hanh, có nhiều gió mùa đông bắc, thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ thời gian này thấp, thích hợp với việc phát triển cây vụ đông nhưng không thích hợp với việc nuôi trồng thủy sản.

Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng từ 23-240C, lượng mưa trung hàng năm đạt khoảng 1476 mm. Lương mưa tập trung vào thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm khoảng 88 – 92%. Chế độ gió thay đổi theo mùa, mùa hè thường có gió Nam và Đông Nam. Mùa đông thường có gió Bắc và Đông Bắc.

Bão và giông thường tập trung trong các tháng từ tháng 7 - tháng 9. Vì vậy cần có sự lựa chọn, tính toán kỹ khi xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu mùa vụ để giảm bớt tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

Điều kiện khí hậu ở Kiến Thụy thích hợp với nhiều loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đây là một trong những thuận lợi để huyện có thể đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm rau quả, cây thực phẩm, cây công nghiệp và sản phẩm của ngành chăn nuôi.
1.1.4. Thuỷ văn
Hệ thống sông ngòi của huyện tương đối đơn giản, trên địa bàn huyện hiện chỉ có 2 con sông lớn chảy qua đó là:

- Sông Văn Úc: Chảy qua địa bàn huyện Kiến Thụy dài 14,75km (từ đò Sáu xã Ngũ Phúc đến cửa sông giáp biển). Vì nằm ở hạ lưu giáp biển nên nước sông ở đoạn thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy có độ mặn thường xuyên cao hơn phía thượng lưu thuộc An Lão (Mùa mưa đạt bình quân 1-10‰ thuộc loại lợ nhạt, mùa khô lên tới 10-20‰).

- Sông Đa Độ: Sau khi chảy qua An Lão và phường Bắc Hà quận Kiến An, sông Đa Độ chảy vào Kiến Thụy từ khu vực giáp ranh giữa xã Thuận Thiên và phường Bắc Hà quận Kiến An chảy theo hướng Nam rồi đổ ra cửa sông Văn Úc qua cống Cổ Tiểu (dài 29 km). Những năm gần đây nước sông Đa Độ được khai thác để cấp nước cho nhu cầu của Thành phố Hải Phòng và khu du lịch Đồ Sơn với các nhà máy nước Cầu Nguyệt và nhà máy nước Đồ Sơn.

1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Huyện Kiến Thụy có 10 loại đất chủ yếu sau:

- Đất cồn cát và cát biển (C): Phân bố chủ yếu ở xã Đại Hợp, thường ở địa hình khá bằng phẳng. Tầng mặt thường có màu xám, thành phần cơ giới từ cát đến thịt nhẹ, đất thấm, thoát nước nhanh, nghèo sét vật lý. Hàm lượng mùn thấp (0,1 - 0,2%), chất hữu cơ phân giải nhanh. Đạm, lân, kali tổng số đều rất nghèo (khoảng từ 0,03 - 0,06%; P​2O​5 từ 0,02-0,04%; K​2O <0,1%), nhưng lân dễ tiêu trung bình. Đất thường có phản ứng trung tính (pH từ 7 - 7,5). Loại đất này ở khu vực trong đê có thể sử dụng để trồng các loại cây ngắn ngày như: khoai lang, đậu, lạc,... nhưng năng suất không cao, khu vực ngoài đê chủ yếu trồng phi lao chắn gió, cát bay.

- Đất mặn sú, vẹt, đước (M​m): Phân bố ở xã Kiến Quốc, Ngũ Phúc dọc theo bờ biển và các cửa sông. Đất được hình thành chủ yếu do sản phẩm phù sa sông biển lắng đọng trong môi trường nước mặn. Đất thường có màu nâu, một số nới tầng dưới có màu xám glây. Do có các loại cây sú, vẹt, đước phát triển mạnh nên tích lũy nhiều các sản phẩm hữu cơ. Đất có phản ứng trung tính và rất mặn. Mùn vào loại trung bình, đạm tổng số giàu, chất hữu cơ bị phân giải kiệt, lân tổng số và lân dễ tiêu trung bình, riêng kali tổng số rất giàu do có nước biển cung cấp. Thành phần cơ giới rất nặng ở tầng trên, giảm đột ngột ở tầng dưới, vì đây là nền cát biển được phù sa sông phủ lên trên. ở một số nới có nền đất cứng có thể đắp đê ngăn mặn, trước mắt nuôi tôm, cá nước lợ, ở những vùng khác cần tăng cường trồng mới và bảo vệ rừng sú, vẹt để giữ phù sa.

- Đất mặn nhiều (M​n): Phân bố ở phía trong cồn cát, đất cát ven biển và đất mặn đước, vẹt, sú thuộc các xã Kiến Quốc, Ngũ Phúc. Hầu hết các đất này nằm trong đê bối, chỉ còn một số ít ở ven sông Lạch Tray và sông Văn úc còn chịu ảnh hưởng của mặn tràn. Đất hình thành do phù sa sông lắng đọng trong môi trường nước mặn, không còn cây sú, vẹt mọc. Đa số đất có màu nâu tím, một số nơi ở tầng dưới có glây. Đất có phản ứng trung tính. Mùn vào loại trung bình khá, đạm tổng số giàu, chất hữu cơ bị phân giải mạnh, lân tổng số trung bình và lân dễ tiêu giàu, kali tổng số giàu do nước biển cung cấp. Thành phần cơ giới sét đồng phẫu diện. Phần lớn đang được nuôi tôm, cá nước lợ, hoặc trồng lúa 1 vụ.

- Đất mặn trung bình (M): Phân bố ở các xã Ngũ Đoan, Thụy Hương. Đất được hình thành do phù sa sông biển lắng đọng, ở tầng trên đất thường có màu nâu đen của xác hữu cơ, các tầng dưới có màu nâu tím, mức độ glây khá mạnh đôi khi trong toàn phẫu diện. Đất có phản ứng trung tính ít chua, mùn và đạm tổng số giàu, lân tổng số trung bình và lân dễ tiêu giàu, kali tổng số rất giàu. Thành phân cơ giới sét trong toàn phẫu diện. Đa số diện tích đất này được khai thác đưa vào sử dụng cấy lúa 2 vụ/năm, tuy nhiên năng suất còn thấp. Nếu tích cực đẩy mạnh một số biện pháp rửa mặn, đồng thời tìm các loại giống có độ chịu mặn tốt thì loại đất này sẽ cho năng suất cao hơn.

- Đất mặn ít (Mi): Phân bố ở hầu hết các xã trong huyện. Loại đất này có nguồn gốc hình thành từ đất mặn trung bình, nhưng ít mặn hơn (hàm lượng muối Cl- chỉ còn 0,05 đến 0,15% trọng lượng đất). Tầng mặt thường có màu xám đen. Đất có phản ứng chua, mùn vào loại giàu, đạm tổng số khá, chất hữu cơ phân giải hơi yếu do chúng thường bị ngập nước quanh năm. Lân tổng số trung bình, nhưng lân dễ tiêu nghèo, kali tổng số rất giàu. Thành phần cơ giới đều rất nặng ở các tầng đất, hàm lượng sét vật lý rất cao. Trên loại đất này nhân dân thường cấy 2 vụ lúa/năm  với các giống mới, năng suất tương đối khá.

- Đất phèn ít (Si): Phân bố ở các xã Đông Phương, Đại Đồng, Thuận Thiên, Hữu Bằng, Minh Tân, Tú Sơn, Kiến Quốc, Ngũ Phúc. Loại đất này cũng do phù sa sông, biển lắng đọng lại, không còn chịu ảnh hưởng của thủy triều và của nước mạch mặn. Đất có phản ứng từ chua đến rất chua và có chứa nhiều muối tan mà chủ yếu là muối sunphat sắt ba và sunphat nhôm. Đặc điểm loại đất này tầng mặt thường có màu xám đen, các tầng dưới có màu xám xanh lẫn xác hữu cơ bán phân giải. Đất có thành phần cơ giới thịt nặng, mùn vào loại khá, đạm tổng số giàu, chất hữu cơ bị phân giải kiệt, lân tổng số và lân dễ tiêu vào loại trung bình, kali tổng số giàu. Hàm lượng SO42- tăng dần theo chiều sâu, khi hạn SO42- bốc lên mặt gây hại rất nghiêm trọng cho cây trồng. Trên loại đất này đang được trồng lúa 2 vụ nhưng năng suất thấp, nhưng nơi tầng phèn ở sâu thì năng suất khá hơn.

- Đất phèn ít, mặn ít (SiMi): Phân bố ở hầu hết các xã trong huyện. Được hình thành do phù sa sông biển lắng đọng lại, không còn chịu ảnh hưởng của thủy triều và nước mặn. Nhiều nơi tầng mặt có màu xám đen, các tầng dưới có màu xám xanh phớt tím. Đất có phản ứng từ chua đến rất chua và chứa nghiều muối tan mà chủ yếu là sunphat sắt ba và sunphat nhôm. Nùn vào loại giàu, đạm tổng số khá, các chất hữu cơ bị phân giải trung bình, lân tổng số trung bình và lân dễ tiêu nghèo, kali tổng số giàu, thành phần cơ giới nặng trong toàn phẫu diện. Đây là loại đất có diện tích lớn, đang được sử dụng trồng lúa và nuôi trồng thủy sản.

- Đất phù sa nâu vàng nhạt không được bồi, không glây hoặc glây yếu (P): Phân bố ở các xã Đông Phương, Thuận Thiên, Đại Đồng, Ngũ Phúc, Kiến Quốc, Thanh Sơn, Đại Hà, Minh Tân, Ngũ Đoan, Tân Trào. Nó được hình thành do quá trình bồi đắp phù sa của các con sông trong huyện, nằm sâu trong nội đồng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của nước mạch mặn. Mùn và đạm tổng số vào loại trung bình khá, chất hữu cơ bị phân giải kiệt, lân ở cả hai dạng đều nghèo, kali tổng số giàu, hàm lượng các muối tan trong đất đều thấp, ở một số xã (Minh Tân, Tân Trào, Ngũ Đoan) có một số ít diện tích ít chua hơn. Đây là loại đất tốt, có thể khai thác thâm  canh, tăng vụ. Ngoài 2 vụ lúa có thể trồng thêm rau, màu vụ Đông. 

- Đất phù sa có sản phẩm Feralitic (Pf): Phân bổ chủ yếu hai xã Ngũ Phúc và Thanh Sơn. Đất được phát triển trên nền phù sa cũ, có sản phẩm Feralitic và hình thành kết von từ 10 - 20% có nơi lên tới 30%. Đất có thành phần cơ giới từ cát pha đến thị trung bình, mùn trung bình, đạm và kali tổng số trung bình, lân tổng số và lân dễ tiêu nghèo. Hiện nay loại đất này đang được sử dụng trồng lúa 2 vụ với năng suất tương đối khá, tuy nhiên do thường ở địa hình cao, vàn nên cần chú ý nước tưới vào mùa khô.

- Đất Feralitic vàng đỏ nhạt phát triển trên sa thạch và diệp thạch (Fs): Phân bố ở xã Thanh Sơn và thị trấn Núi Đối trên địa hình đồi núi thấp. Đất được hình thành do sản phẩm phong hóa của sa thạch và diệp thạch sét thuộc trầm tích kỷ Triát. Đất có tầng mỏng, thành phần cơ giới thịt nặng, đạm tổng số trung bình, lân tổng số nghèo, kali tổng số giàu, đạm, lân, kali dễ tiêu nghèo, mùn ít. Do ở địa hình đồi núi, loại đất này rất dễ bị xói mòn. Trên địa bàn huyện nó đang được dùng để trồng các loại cây lấy gỗ, vừa tạo vườn cây xanh sinh thái, vừa có tác dụng chống xói mòn.

1.2.2. Tài nguyên nước
* Nước mặt: Với một lượng mưa khá lớn 1.476 mm/năm, hệ thống sông ngòi, kênh đào dày đặc trong đó có những con sông lớn như sông Văn úc, Sông Đa Độ có thể nói nguồn nước mặt của huyện Kiến Thụy khá dồi dào. Tuy nhiên nguồn nước mặt phân bố không đều trong năm. Mùa hè tập trung tới 85% lượng mưa cả năm, các sông đầy nước khiến cho nhiều nơi bị ngập úng, trong khi mùa đông lượng mưa chỉ chiếm 15% lượng mưa cả năm, nước mặn thâm nhập sâu làm nước sông nhiễm mặn không sử dụng để tưới cho cây trồng được. Vì vậy trong mùa đông nguồn nước ngọt chủ yếu dựa vào sông Đa Độ và các hồ, đầm.

* Nước ngầm: Kiến Thụy có hai tầng nước ngầm trong lớp trầm tích kỷ Đệ Tứ. Tầng thứ nhất là nước nằm trong các lớp sét pha bùn cát, cát có dạng thấu kính và nước nằm trong lớp cát, cuội sỏi, chiều dày trung bình 18m. Nước ở tầng này có trữ lượng nhỏ, chất lượng kém. Tầng thứ hai nằm giữa lớp sét và lớp đá gốc, trữ lượng ít, phân bố không đồng đều và thường bị nhiễm mặn nên không có giá trị cấp nước cho sinh hoạt. Nước ngầm vùng gần cửa sông và biển còn có nhiều ion tự do gây ăn mòn và phá hoại công trình.

1.2.3. Tài nguyên rừng
Huyện Kiến Thụy có hơn 600 ha rừng trồng ở các xã Đại Hợp, Thanh Sơn và Thị trấn Núi Đối. Đây là diện tích rừng ngập mặn ven biển, các cửa sông và rừng trồng ở núi Đối, núi Trà Phương, gồm những loại cây sú, vẹt, keo, phi lao. Tuy không có giá trị lớn về kinh tế, nhưng rừng của Kiến Thụy lại có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sản xuất, góp phần tạo cảnh quan đẹp là tiềm năng để phát triển ngành du lịch. Ngoài tác dụng chắn sóng, tạo tốc độ lắng đọng phù sa nhanh trong quá trình lấn biển còn cung cấp thức ăn cho các loài tôm cá sinh sống, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

1.2.4. Tài nguyên biển
Là một huyện ven biển của thành phố Hải Phòng, Kiến Thụy có tiềm năng lớn về nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Dọc theo bờ biển, Kiến Thụy có có những vùng triều ngập nước, đây là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Ngoài ra kiến thụy còn có điều kiện thuận lợi để tham gia làm dịch vụ hậu cần nghề cá cho các khu vực lân cận, trong tương lai đây sẽ là một thế mạnh của huyện.

1.2.5. Tài nguyên khoáng sản

Kết quả điều tra đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản cấp 1/50.000 cho thấy trên địa bàn huyện Kiến Thụy hầu như có rất ít tài nguyên khoáng sản để có thể phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp ngoại trừ mỏ than nâu non tại khu vực Du Lễ - Kiến Quốc hiện đang được điều tra, thăm dò.

1.2.6. Tài nguyên du lịch
Kiến Thụy là một huyện đồng bằng vừa có núi (núi Đối, núi Trà Phương)  và lại vừa có biển, đây là những yếu tố tự nhiên tạo nên nét riêng có đặc hữu của huyện, rất thuận lợi cho việc khai thác phục vụ phát triển các hoạt động kinh tế du lịch.

Miền đất Kiến Thụy từ xa xưa đã có truyền thống văn hóa lâu đời, đây là vùng đất cách mạng của miền duyên hải Bắc Bộ, là miền đất địa linh nhân kiệt của vương triều nhà Mạc (1527-1592), với hàng chục di tích văn hóa và lịch sử đã được xếp hạng Quốc gia và cấp thành phố; Nhiều văn hóa vật thể và phi vật thể là di sản văn hóa được giữ gìn và có giá trị cho các thế hệ như: từ đường Họ Mạc, chùa Trà Phương (đời nhà Lý), đền Mõ thờ Quỳnh Trân Công chúa (đời nhà Trần), chùa Hòa Liễu thờ Thái Hoàng Thái Hậu của vua Mac Đăng Dung, chùa Nhân Trai (xã Đại Hà), Đình Đại Trà (xã Đông Phương), đình Kim Sơn (xã Tân Trào), Văn Miếu (xã Thanh Sơn),… Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 di tích được xếp hạng, trong đó có 11 di tích cấp Quốc gia và 21 di tích cấp Thành phố. Cùng với các hệ thống đình, chùa miếu mạo, Kiến thụy còn là vùng đất có nhiều làn điệu dân ca và các lễ hội truyền thống đang được duy trì như: Lễ hội Minh Thệ, chầu văn, hát đúm, hội vật cầu, hội chạy đá, hội rước lơn Ông Bồ, hội đua thuyền bơi chải. Bên cạnh đó Kiến Thụy còn giữ được những làng nghề truyền thống như: Đan tại xã Thanh Sơn, Thuận Thiên; sản xuất bánh đa, bánh đúc tại xã Đông Phương; sản xuất nước mắm tại xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá,…

Ngoài ra Kiến Thụy còn có sông Đa Độ chảy qua, đây là sông Cửu Biều có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và phục vụ một phần sản xuất công, nông nghiệp của Thành phố, đồng thời sông Đa Độ còn có cảnh quan khá đẹp đặc biệt với đoạn chảy qua thị trấn Núi Đối, đây chính là tiềm năng để Kiến Thụy có thể phát triển hoạt động du lịch trên sông trong thời gian tới.

Với những đặc điểm về tài nguyên du lịch như vậy, nếu gắn kết chặt chẽ trong hệ thống thắng cảnh phong phú của Hải Phòng như bán đảo Đồ Sơn, đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, khu nghỉ dưỡng ở núi Đèo, núi Voi, núi Phủ Liễn,…với Hạ Long (Quảng Ninh) cùng Đồng Châu (Thái Bình) sẽ tạo thành một tuyến du lịch ven biển đẹp, đa dạng, có sức hấp dẫn quốc tế  và trong nước.

(Nguồn trích dẫn: Cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy)

1.2.7. Tài nguyên nhân văn
Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Kiến Thụy có hàng ngàn năm nay và đã trải qua nhiều lần thay đổi địa giới, địa danh. Theo các thư tịch cổ Kiến Thụy xưa là vùng đất của Bộ Thang Tuyền - một trong 15 bộ của nước Văn Lang thời Hùng Vương, đời Trần thuộc bộ Hải Đông, thời thuộc Minh là đất Phủ Tân An, đến đời Lê Quang Thuận thuộc phủ Kinh Môn trấn Hải Dương. Đến đời Lê Thánh Tông cắt một phần đất của huyện An Lão để thành lập huyện Nghi Dương (gồm huyện Kiến Thụy, thị xã Đồ Sơn và xã Đông Xoài). Thời kỳ 1527 -1595 huyện Nghi Dương được chọn làm trung tâm của Dương Kinh – Kinh đô thứ hai của Vương triều Nhà Mạc. Năm 1837 vua Minh Mạnh nhà Nguyễn đặt phủ Kiến Thụy thuộc huyện Hải Phòng trong đó gồm các huyện Nghi Dương, An Dương, An Lão và Kim Thành. Thời thực dân Pháp (khoảng 1909), phủ Kiến Thụy bị bãi bỏ và lấy tên đó đặt cho huyện Nghi Dương, gọi là huyện Kiến Thụy. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thị trấn Đồ Sơn được tách ra trở thành đơn vị trực thuộc huyện. Tháng 2 năm 1950, thị trấn Đồ Sơn sáp nhập vào huyện Kiến Thụy. Sau kháng chiến chống Pháp thị trấn Đồ Sơn lại tách ra thành lập thị xã Đồ Sơn. Ngày 4/6/1969, huyện Kiến Thụy hợp nhất với huyện An Lão thành huyện An Thụy. Ngày 7/3/1980 huyện An Thụy tách ra, huyện Kiến Thụy cũ hợp với thị xã Đồ Sơn thành huyện Đồ Sơn. Ngày 1/7/1988 huyện Đồ Sơn lại tách ra thành thị xã Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Ngày 12/9/2007 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 145/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập các phường thuộc quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đến nay huyện Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng gồm có 17 xã và một thị trấn.

Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Kiến Thụy đều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc. Thế kỷ thứ 8 có Trương Nữu, người làng Du Lễ là một tướng tài, đã vận động nhân dân xây thành đắp lũy cùng tham cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng chống lại ách đô hộ của nhà Đường và được phong là tướng quân. Mùa xuân Mậu Tý (1288) trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, quân dân Đại Bàng đã góp phần tiêu diệt 300 chiếc thuyền giặc. Đầu thế kỷ 15 cùng với sự nổi dậy của nhân dân nhiều vùng trong nước, chống lại ách thống trị tàn bạo của giặc Minh, ở Kiến Thụy và Đồ Sơn có hai cuộc khởi nghĩa là: Khởi nghĩa của Nguyên Sử Cối, Đỗ Nguyên Thế (1409) và nhà sư Phạm Ngọc (1419). Thế kỷ 16 Mạc Đăng Dung xuất thân từ một gia đình đánh cá ở Cổ Trai (Ngũ Đoan) nổi dậy phế truất triều Lê, lập ra triều Mạc vì căm ghét triều Lê thối nát. Cuối thế kỷ 19 khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ở Kiến Thụy các phong trào Tiền Đức (1885 - 1889) những năm đầu hoạt động ở Kiến Thụy sau phối hợp với Lãnh Hy, Đề Hồng, Đề Hẹn ra hoạt động ở vùng biển Cát Bà. Cũng trong thời gian này có nhiều nhà nho yêu nước đứng lên vận động nhân dân chống bọn thực dân Pháp như Lãnh Kỳ (Cổ Trai), Đề Khóm, Đề Huyện (Trà Phương),... Những năm đầu thế kỷ 20 tham gia phòng trào yêu nước của cụ Phan Bội Châu, ở Kiến Thụy có các cụ Cử Mai (Đại Lộc), Đoàn Lữu (Cổ Trai), Đồ Khánh (Kim Sơn), Khóa Nhự (Trà Phương), Tú Bàng (Tiểu Bàng),... Sau khi cụ Phan Bội Châu bị bắt, Việt Nam quang phục tan vỡ, các cụ trở về thôn ấp tiến hành những hoạt động cải cách hương thôn, mở mang dân trí. Cụ Đoàn Hồng Khanh vận động dân làng Kim Sơn lập ra hương ước và quy chế nông thôn. Phong trào cải cách hương thôn ở Kim Sơn tạo điều kiện cho người dân nhất là lớp thanh niên tiếp thu ánh sáng cách mạng. Vì vậy đầu năm 1930 đồng chí Vũ Quý là cán bộ của Đảng về gây cở sở ở Kim Sơn được thuận lợi. Từ một đốm lửa, nhóm thanh niên dân chủ đầu tiên có hai người, phong trào cách mạng ở Kim Sơn mở rộng ra  khắp phủ Kiến Thụy. Đầu năm 1945 Kim Sơn trở thành căn cứ địa kháng Nhật, là trung tâm cách mạng của huyện Kiến Thụy, Kiến An về chi viện lực lượng cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành phố Hải Phòng. Tự hào với truyền thống “Kim Sơn kháng Nhật”, phát huy truyền thống yêu nước, Kiến Thụy cũng là một trong những điển hình của thành phố Hải Phòng về tinh thần trụ bám sản xuất, chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. 

Ngày nay trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, nhân dân Kiến Thụy đang đứng trước những cơ hội mới và cả những thách thức mới. Với trí thông minh và lòng quả cảm cùng những bề dày kinh nghiệm nghìn năm khai hoang, lấn biển, bảo vệ qua hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân Kiến Thụy nhất định thành công trong sự nghiệp đổi mới, đưa Kiến Thụy thoát khỏi huyện thuần nông.

(Nguồn trích dẫn: Cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy)
1.3. Thực trạng môi trường
Hiện tại tình hình ô nhiễm đất, nước, không khí của huyện chưa nhiều. Tuy nhiên trong một vài năm tới khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp được đẩy nhanh, các chất thải công nghiệp, xây dựng nếu không được xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà trước hết là nước sông Đa Độ, nguồn nước chính cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt không chỉ cho riêng huyện mà cả các huyện lân cận và nội thành thành phố Hải Phòng. 

1.4 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
1.4.1. Tình hình phát triển kinh tế chung

Năm 2016, nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc do sự phát triển toàn diện của các lĩnh vực. 

- Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản: giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản là 1.567,14 tỷ đồng, đạt 93,44% kế hoạch, tăng 1,35% so với năm 2015. Về trồng trọt: Diện tích lúa cả năm là 8.707,2 ha, năng suất lúa cả năm là 62,58 tạ/ha (trong đó: năng suất vụ chiêm là 69,42 tạ/ha, năng suất vụ mùa là 56,1 tạ/ha), đạt 100,4% kế hoạch, tăng 0,1% so với năm 2015. Tổng diện tích rau các loại là 1.378,4 ha, đạt 98% kế hoạch, giảm 2,2% so với năm 2015; sản lượng rau các loại 30.131,8 tấn, đạt 100,1% kế hoạch, giảm 1,2% so với năm 2015. Về chăn nuôi: Tổng đàn lợn 69.689 con, đạt 96,8% kế hoạch, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2015; đàn gia cầm 485.000 con, đạt 93,1% so với kế hoạch, tăng 12,9% so với năm 2015. Giá trị sản xuất thủy sản là 513,25 tỷ đồng, đạt 80,31% kế hoạch, tăng 11,27% so với năm 2015. Nuôi trồng thuỷ sản: diện tích là 1.328 ha, đạt 103,6% kế hoạch, tăng 3,6% với năm 2015, sản lượng là 11,145 tấn, đạt 108,7% KH, tăng 12,1% so với năm 2015. Khai thác thủy sản: Tổng sản lượng khai thác là 8.835 tấn đạt 108,1% kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2015. 
- Sản xuất Công nghiệp – TTCN, thương mại và dịch vụ: Giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lí là 518 tỷ đồng, đạt 104,4% so với kế hoạch, tăng 13,2% so với năm 2015. Thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn là 2.881 tỷ đồng, đạt 102,6% KH, tăng 16,4% so với năm 2015; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống là 426 tỷ đồng, đạt 73,6% KH, tăng 22,6% so với năm 2015. Về giao thông, vận tải: kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo ATGT, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT. Bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc, vá ổ gà, vệ sinh mặt đường, phát quang cây đảm bảo tầm nhìn trên các tuyến đường do huyện quản lý. Quản lý tốt bến xe, các phương tiện vận chuyển hành khách, phục vụ nhân dân đi lại an toàn. Về phòng cháy, chữa cháy: tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC, Dân phòng các xã, thị trấn năm 2016; tham gia Hội thao kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn thành phố đạt giải nhất toàn đoàn. Cụ thể:
Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 22/BC-UBND 

ngày 22/12/2016 của UBND huyện)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2016
	Năm 2016 
	KH 2017

	
	
	
	
	Ước TH 
	So sánh KH TP giao 2016
	So sánh KH huyện giao 2016
	

	
	
	
	TP giao
	Huyện giao
	
	
	
	

	1
	Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản
	Tỷ đồng
	1.676,4
	1.676,4
	1.567,1
	93,44%
	93,44%
	1586,24

	2
	Giá trị sản xuất CN do huyện quản lý
	Tỷ đồng
	496,3
	496,3
	518
	104,4%
	104,4%
	590

	3
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa
	Tỷ đồng
	2.808,3 
	2.808,3
	2.881
	102,6%
	102,6%
	3.380

	4
	Thu cân đối ngân sách 
	Tỷ đồng
	68,5
	87,385
	100,5
	146,7%
	115%
	111

	5
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,25
	1,23
	1,22
	Đạt KH 
	Đạt KH
	1,2

	6
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	3,79
	3,79
	3,79
	100%
	100%
	3

	7
	Số lao động được giải quyết việc làm mới 
	Người
	3.500
	3.500
	3.500
	100%
	100%
	3.500

	8
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	76
	76
	78,8
	103,68%
	103,68%
	82,7

	9
	Bình quân tiêu chí xây dựng NTM
	Tiêu chí
	16
	TP chỉ phân bổ 3 xã
	17,3
	108,13%
	
	18,3

	10
	Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu
	Giấy
	TP không giao chỉ tiêu
	1.200
	1.215
	
	101,25%
	1.200

	11
	Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	%
	99,49
	99,5
	99,5
	100,41%
	100,41%
	99,5

	12
	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn
	%
	TP không giao chỉ tiêu
	93
	93,5
	
	100,53%
	95


1.4.2. Dân số

Theo thống kê năm 2015, dân số của huyện là 140.101 người. Độ tuổi trung bình của dân số huyện tương đương với độ tuổi trung bình của cả nước và đang nằm trong "thời kỳ dân số vàng".
Tỷ lệ sinh tăng dân số tự nhiên là 1,2%.
1.4.3. Lao động và việc làm

Nguồn nhân lực phát triển khá về cả số lượng cùng chất lượng và đang ở thời kỳ đầu khá thuận lợi cho tăng trưởng nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 
Trong năm 2016, huyện đã giới thiệu và giải quyết được 6000 lượt người, cơ bản tháo gỡ khó trong công tác lao động việc làm.

Nhìn chung nguồn lao động của huyện tương đối dồi dào, là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chưa nhiều, do vậy trong tương lai cần có hướng đào tạo nghề cho người lao động, mới có thể đáp ứng được nhu cầu lao động trong điều kiện khoa học - kỹ thuật ngày càng phát triển.

1.4.4. Giao thông

Trước khi chia tách, Kiến Thụy có 2 tuyến đường tỉnh lộ đi quan địa bàn đó là các tuyến tỉnh lộ 353 và tỉnh lộ 355, tuy nhiên sau khi chia tách huyện theo Nghị định 145/2007/NĐ-CP thì 2 tuyến tỉnh lộ trên đã không còn đi qua địa bàn của Kiến Thụy nữa mà hiện nay đã thuộc địa bàn quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn. Với đặc điểm về giao thông hiện nay thì Kiến Thụy vẫn nằm trong vị trí “góc khuất” so với các huyện khác trên địa bàn thành phố. Hiện nay mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện còn các tuyến đường huyện lộ và các tuyến đường liên thôn liên xã với tổng chiều dài khoảng 242 km, trong đó có trên 59km đường huyện lộ và khoảng 183km đường trục xã và liên xã cùng hàng trăm km đường liên thôn. Những năm qua công tác đầu tư phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện diễn ra mạnh mẽ, các tuyến đường trục huyện cơ bản đều đã được nhựa hóa, các tuyến đường liên xã vẫn phát triển đều trong các năm, nhất là phong trào làm đường bê tông-xi măng góp phần cải thiện đời sống nhân dân nông thôn, 100% số xã có đường nhựa đến trung tâm xã; một số tuyến đường thôn, xóm, khu dân cư được rải nhựa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Mạng lưới giao thông đường sông trên địa bàn huyện Kiến Thụy khá thuận lợi do có 2 con sông lớn chảy qua (sông Văn Úc và sông Đa Độ). Trong 2 con sông trên thì sông Văn Úc có khả năng khai thác vận tải đường thủy từ các tỉnh miền Bắc ra biển Đông, lưu lượng tàu thuyền khoảng 30 tàu/ngày đêm. Sông Đa Độ là nguồn cấp nước ngọt cho thành phố, điều hòa môi trường, do vậy khả năng khai thác đường thủy tại đây bị hạn chế do hệ thống cầu cống ngăn cách.

Mạng lưới giao thông đường biển: Kiến thụy có 4,5km bờ biển và khu vực cửa sông Văn Úc. Hiện tại chỉ có bến cá, chưa có cảng hàng hóa do mực nước nông nên khả năng mở cảng tại đây bị hạn chế.
1.4.5 Thuỷ lợi 

Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn huyện hiện có 67 trạm bơm với tổng công suất thiết kế 91.500m3/h, công suất thực tế là 60.000m3/h đạt 66% công suất thiết kế. Các trạm bơm hiện nay đã xuống cấp cần được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, một số trạm hoạt động với công suất thấp.

Trên toàn huyện có 6,7km đê biển và 12 km đê sông do xã quản lý. Đê ở Kiến Thụy phần lớn có chiều cao 4,2 - 4,5m, nhưng chưa đủ độ chắc chắn có nhiều đoạn rất cần đến kè nhằm bảo vệ an toàn trong mùa mưa bão.

Về kênh mương phục vụ tưới tiêu nội đồng, Kiến THụy có 60 km kênh cấp I và hàng trăm km kênh cấp II và cấp III. Hệ thống kênh mương của Kiến Thụy được xây dựng từ lâu, đến nay nhiều công trình đã hư hỏng, xuống cấp và phải đầu tư tu bổ thường xuyên. Hệ thống đang được nạo vét và kiên cố từng bước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành phục vụ sản xuất, dân sinh.

Hệ thống cống dưới đê của Kiến Thụy có 16 chiếc do huyện quản lý, lớn nhất là cống Cổ Tiểu II và Cổ tiểu III. Ngoài số cống dưới đê, Kiến Thụy còn có hàng trăm chiếc cống điều tiết trong nội đồng làm nhiệm vụ điều tiết nước cho các khu vực trong toàn huyện. Phần lớn các cống đều được xây dựng từ lâu nhằm mực đích lấy nước tưới hoặc tiêu úng. Về vụ chiêm xuân không những tiêu chua rửa mặn mà còn có tác dụng ngăn mặn không cho vào đồng ruộng. Tuy nhiên phần lớn số cống này đã sử dụng nhiều năm, nhiều hư hỏng cần phải được tu sửa lớn hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình sản xuất.

Là huyện ven biển, nền sản xuất chủ yếu là nông nghiệp nên công tác thủy lợi đóng vai trò quan trọng hàng đầu không thể thiếu. Trong những năm qua huyện đã liên tục đầu tư để tu bổ cải tạo các hệ thống công trình, đáp ứng được yêu cầu phòng chống lụt bão và phục vụ sản xuất, trong đó có một số công trình quan trọng được hình thành như: kè Kim Sơn, kè đê biển II, cống Đa ngư, cống Đáy. Ngoài ra huyện còn chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện các chiến dịch làm thủy lợi nội đồng như: nạo vét kênh mương, cứng hóa kênh mương.

1.4.6 Năng lượng - bưu chính viễn thông

- Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện được đầu tư khá đầy đủ, với 36 km đường dây cao áp (110 và 220 Kv), trên 60 km đường dây trung áp và 114 km đường dây hạ áp (đường trục), đáp ứng đủ cho nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn huyện. Hiện nay huyện có một trạm trung gian công suất 1.500 KVA và 81 trạm biến áp các loại với tổng dung lượng đạt trên 17.000 KVA, đến nay huyện Kiến Thụy đã có mạng lưới điện quốc gia phủ kín đến 18 xã, thị trấn.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông ngày càng được hiện đại hoá với kỹ thuật tiên tiến, trên đại bàn huyện có 01 bưu điện cấp I (bưu điện huyện), 18 xã thị trấn đều có bưu điện văn hóa xã, bưu cục giao nhận thư báo. Với quy mô và thực lực trên, đến thời điểm này nhìn chung bưu chính viễn thông đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Cụ thể là: 100% số xã có máy điện thoại,  100% số xã có bưu điện xã, 100% số xã có báo đọc hàng ngày. Các loại bưu phẩm, công văn, thư tín đều được phục vụ kịp thời và đảm bảo chất lượng tốt.

1.4.7. Văn hoá

Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, mức hưởng thụ văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng người được tham khảo sách báo tăng nhanh. Công tác xây dựng phong trào nghệ thuật quần chúng được duy trì, hàng năm đều tổ chức được hội diễn nghệ thuật quần chúng trong toàn huyện với sự tham gia của hầu hết các xã và các đơn vị, chương trình hội diễn ngày càng phong phú về hình thức và nâng cao về chất lượng. 

Các hoạt động văn hóa – nghệ thuật có nhiều khởi sắc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được hoạt động đi vào chiều sâu, nhất là cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa phát triển khá, chất lượng làng văn hóa được nâng lên, hiện nay trên toàn huyện có 63/68 làng văn hóa được công nhận là làng văn hóa cấp huyện, hiện nay có 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa, đài truyền thanh.

1.4.8. Y tế

Mạng lưới y tế từ trung tâm đến các xã, thị trấn trong huyện đều được xây dựng, nâng cấp, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đã được chú trọng đầu tư, các loại máy móc hiện đại như máy chụp X quang, máy siêu âm... đã được đưa vào phục vụ cho khám chữa bệnh. Hiện nay 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, các trạm y tế đều có bác sỹ, với tổng số cán bộ là hơn 239 y bác sỹ và y tá.

Các chương trình quốc gia về y tế, y tế dự phòng như phòng chống sốt rét, phòng chống lao, tiêm chủng mở rộng... được chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác chăm sóc, bảo vệ  bà mẹ trẻ em có nhiều chuyễn biến tích cực. 

Hoạt động dân số kế hoạch hoá gia đình được quan tâm. Đã tích cực tuyên truyền vận động sâu rộng với nhiều biện pháp tích cực làm chuyển biến tư tưởng của cán bộ, nhân dân nên tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm mạnh trong những năm qua.

1.4.9. Giáo dục đào tạo

Những năm qua hệ thống các trường được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường, 100 % số xã, thị trấn trong huyện có trường học cao tầng, kiên cố, trong đó có hầu hết số phòng học được kiên cố hoá; Hệ thống gồm 18 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 18 trường THCS, 4 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm dạy nghề đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu dậy và học của giáo viên và học sinh.

Phong trào xã hội hoá giáo dục phát triển, 100% xã, thị trấn thành lập trung tâm học tập công đồng.

1.4.10. Thể dục thể thao

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng được đẩy mạnh, số hộ đạt tiêu chuẩn thể thao ngày một tăng. Các bộ môn thể thao chủ đạo như: Vật, bơi, bóng đá, cầu lông và một số môn điền kinh được các vận động viên thường xuyên tham gia thi đấu và dành được nhiều giả thưởng cấp thành phố và Quốc gia.  Cơ sở vật chất phục vụ thể dục - thể thao được tăng cường, hoàn thành việc xây dựng nhà thi đấu thể dục - thể thao, một số cơ sở thể dục - thể thao cấp huyện, cấp xã được đầu tư xây dựng.

1.4.11. Quốc phòng an ninh

Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm thông qua các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng khắp trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc giữ vững an ninh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và tiến hành tốt công tác truy quét các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác lượt tuần tra giao thông, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Công tác quốc phòng trên địa bàn được bảo đảm giữ vững tuyệt đối, các chương trình diễn tập quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ được thực hiện thường xuyên đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng dự bị động viên luôn được đảm bảo cả về số lượng cũng như chất lượng phối hợp chiến đấu. Công tác tuyển quân được thực hiện tốt, luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả về số lượng, chất lượng và thời gian.

Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong những năm qua kinh tế huyện Kiến Thụy có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, huyện Kiến Thụy đã, đang tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cải tạo hệ thống giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng các khu đô thị, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo ra sức ép lớn về đất đai, cụ thể là:

- Đã đạt được yêu cầu về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần khai thác tối đa tiềm năng đất đai, như vậy quỹ đất dành cho mục đích xây dựng, mở rộng và phát triển các công trình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô tập trung, các khu dịch vụ, các khu du lịch và công trình phục vụ du lịch, dịch vụ … sẽ ngày một lớn.

- Tốc độ đô thị hoá ngày càng cao, thì việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ đòi hỏi một quỹ đất tương đối lớn, không chỉ gây sức ép về quy mô diện tích mà còn tạo áp lực trong việc xác định vị trí xây dựng, bố trí các công trình. Việc giải quyết nhu cầu về đất ở, xây dựng công trình văn hoá, vui chơi giải trí, giáo dục, thể dục - thể thao, y tế … để không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân đặt ra áp lực cho việc quản lý, sử dụng đất.

Từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây cũng như dự báo phát triển trong tương lai, áp lực đối với đất đai của huyện đã và sẽ càng gay gắt (nhất là các khu vực nội thị, các tụ điểm kinh tế phát triển). Do đó, để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững, việc lập quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 cần phải xem xét một cách nghiêm túc, khoa học trong việc khai thác, sử dụng đất.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, cùng với các chính sách hợp lý khuyến khích đầu tư phát triển các ngành kinh tế; từng bước xây dựng, cải tạo và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng... theo dự báo trong tương lai sức ép đối với đất đai của huyện cũng sẽ rất lớn, đây là vấn đề có tính bức xúc trong việc bố trí sử dụng đất của huyện và được thể hiện ở một số mặt sau:

Những lợi thế

Kiến Thụy là huyện nằm trong vùng ven đô của thành phố Hải Phòng, gần các cảng biển lớn và các cảng hàng không của vùng ĐBSH, đồng thời nằm cách không xa các trung tâm kinh tế lớn, các khu cụm công nghiệp tập trung, các khu chế xuất cùng các khu du lịch nổi tiếng: Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long,.. Khi tuyến đường cao tốc ven biển hoàn thành thì Kiến Thụy có nhiều yếu tố thuận lợi để có thể liên kết, tiêu thụ, gia công hàng hóa để phát triển kinh tế của huyện.

Hiện nay khu vực đô thị của thành phố Hải Phòng đã mở rộng ra các huyện ngoại thành trong đó có Kiến Thụy. Đây là cơ hội để Kiến Thụy phát huy lợi thế đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị và phát triển các ngành kinh tế đặc biệt là các ngành dịch vụ trên địa bàn lãnh thổ huyện.

Là địa phương có truyền thống văn hóa và truyền thống cách mạng, là vùng đất địa linh nhân kiệt có nguồn tài nguyên sinh thái phong phú chưa bị ô nhiễm, đặc biệt là tài nguyên văn hóa du lịch vật thể và phi vật thể, tài nguyên nước ngọt, tài nguyên sông biển,...để phục vụ phát triển kinh tế trong tương lai.

Là huyện ven biển, có tiềm năng phát triển mạnh các hoạt động về dịch vụ kinh tế biển nói chung và thủy sản nói riêng, ngoài ra còn có thể phát triển công nghiệp đóng sửa tàu thuyền, nuôi trồng và khai thác thủy sản, phát triển đàn thủy gia cầm, có điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi phát triển đa dạng các loại cây trồng vật nuôi,...

Là huyện có nền nông nghiệp ổn định, có truyền thống thâm canh cây trồng, trình độ dân trí phù hợp, lực lượng lao động dồi dào, người dân có truyền thống đoàn kết và cần cù lao động.

Những thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệp trong những năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội là những điều kiện tiền đề hết sức quan trọng giúp cho Kiến Thụy bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ cao và bền vững hơn.

Những khó khăn, thách thức

Xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp với quy mô nhỏ, tổng giá trị GDP của Kiến Thụy chiếm 2% trong tổng giá trị GDP của thành phố Hải Phòng, mặt khác các nguồn nội lực chưa được khai thác triệt để, thu nhập và đời sống nhân dân còn có sự chênh lệch khá cao so với mức bình quân chung của thành phố (hiện nay đạt 38% so với mức bình quân chung của thành phố). Mặt khác Kiến Thụy là huyện có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trong những năm qua giá trị ngành nông nghiệp luôn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạn tầng giao thông những năm qua từng bước được cải thiện, xong vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện Kiến Thụy chưa có đường tỉnh lộ và quốc lộ chạy qua, hiện vẫn đang ở vị trí góc khuất về giao thông nên rất khó có thể kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế với tốc độ cao. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh song vẫn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp cho nền sản xuất hàng hóa trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.

Địa hình không bằng phẳng, một phần đất đai bị nhiễm mặn, diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm mạnh do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của thành phố Hải Phòng trong những năm tới.

Cũng như một số địa phương ven biển khác, Kiến Thụy hàng năm vẫn chịu sử ảnh hưởng trực tiếp của gió, bão, lụt lội từ biển đổ vào.

Tuy có lượng lao động dồi dào song chất lượng lao động chưa cao, hiện nay trên địa bàn huyện đang thiếu nhiều các cán bộ quản lý, đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Nằm trong vùng phát triển của thành phố Hải Phòng cũng như vùng ĐBSH, trong tương lai Kiến Thụy sẽ phải chịu khá nhiều sức ép và sự cạnh tranh từ thị trường hàng hóa, thị trường lao động, du lịch, công nghệ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ SỤNG ĐẤT NĂM 2016
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.
Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy năm 2016. Công tác triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, giúp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.
Tổng số dự án theo kế hoạch được duyệt năm 2016 là 49 dự án với diện tích: 685,87 ha. Trong đó, thu hồi 17,859 đất nông nghiệp và 667,52 ha đất mặt nước ven biển ngoài địa giới hành chính của huyện, đấu giá trên mặt bằng sạch đất sản xuất kinh doanh 0,466 ha. Cụ thể:

- Số dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện: 48 dự án, diện tích: 685,4 ha.

+ Thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 17,859 ha của 40 dự án.

+ Thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,024 ha của 01 dự án.

+ Thu hồi đất mặt nước ven biển (nằm ngoài địa giới hành chính huyện) để khai thác cát: 667,52 ha của 7 dự án.

- Số dự án không phải thu hồi đất: 01 dự án đấu giá đất sản xuất kinh doanh, diện tích 0,466 ha.

Năm 2016 thực hiện 28/49 dự án, diện tích 205,59 ha/685,87 ha đạt 29%. Cụ thể như sau:
+ Thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 10,11 ha của 25 dự án.

+ Thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,024 ha của 01 dự án.

+ Thu hồi đất mặt nước ven biển (nằm ngoài địa giới hành chính huyện) để khai thác cát: 195,01 ha của 02 dự án.

Kết quả thực hiện theo từng loại đất như sau:
* Đất nông nghiệp
Theo Kế hoạch sử dụng đất được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt, tổng diện tích đất nông nghiệp giảm so với năm 2015 là 17,859 ha. Năm 2016 thực hiện được 25/49 dự án với diện tích 10,11/17,859 ha đạt 56,63%. Diện tích nông nghiệp thay đổi do một số loại đất sau:

- Đất trồng lúa

Theo phân bổ kế hoạch sử dụng đất cho năm 2016, tổng diện tích đất trồng lúa giảm so với năm 2015 là 17,205. Năm 2016 thực hiện được 9,46 ha/17,205 ha đạt 54,96%. Diện tích đất trồng lúa chưa thu hồi được là do trong năm 2016 có một 10 dự án đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện được do không thỏa thuận được vị trí, quy hoạch đối với Sở Xây dựng, 6 dự án bao gồm dự án đấu giá quyền sử dụng đất và dự án khác chưa thực hiện được, vướng mắc về thủ tục thu hồi đất và nguồn vốn, chủ dự án không thực hiện. 

- Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản được phê duyệt giảm 0,65 ha, năm 2016 đã giảm 0,65 ha đạt 100%.

* Đất phi nông nghiệp

Theo Kế hoạch sử dụng đất được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 17,859 ha. Năm 2016 thực hiện được 25/49 dự án với diện tích 10,11/17,859 ha đạt 56,63% và thực hiện được 01 dự án đấu giá đất sản xuất kinh doanh không phải thu hồi đất. Tổng số dự án thực hiện được 26/49 dự án. Chi tiết từng loại đất như sau:
- Đất an ninh

Theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 2,0 ha, năm 2016 chưa thực hiện được do dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chưa thực hiện. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt, diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng 2,46 ha. Năm 2016 thực hiện được 1,46/2,46 ha, đạt 59,45%. Diện tích đất chưa hoàn thành là do dự án trạm điện Thụy Hương chưa thực hiện.

-Đất ở tại nông thôn

Theo kế hoạch sử dụng đất, tổng diện tích đất ở nông thôn dự kiến tăng lên 12,2 ha. Năm 2016 thực hiện được 7,45/12,2 ha, đạt 61,06 % kế hoạch. Diện tích chưa hoàn thành là 4,75 ha do 10 dự án đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện được do không thỏa thuận được vị trí, quy hoạch đối với Sở Xây dựng, 03 dự án chưa thực hiện được dự kiến chuyển tiếp sang năm 2017.
- Đất sản xuất kinh doanh

Theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, diện tích đất sản xuất kinh doanh tăng 1,2 ha. Năm 2016 thực hiện được 1,2 ha đạt 100% so với kế hoạch.

* Các dự án khác

Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Tắc Giang với mục đích cho thuê đất sản xuất kinh doanh với diện tích 0,466 ha (Không phải thu hồi đất do mặt bằng sạch). Năm 2016, ước thực hiện được 0,466 ha đạt 100% so với kế hoạch. 

2.3 Đất ngoài địa giới hành chính huyện Kiến Thụy.


Theo kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho 7 dự án cát với tổng diện tích 667,984 ha. Năm 2016, ước thực hiện được 2 dự án với diện tích 195,01/667,984 ha đạt 29,19% so với kế hoạch. Còn lại 5 dự án chưa thực hiện được.
3. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được duyệt, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 17,859 ha. Trong đó chuyển từ đất lúa 17,205 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,654 ha.

Năm 2016, chuyển mục đích sử dụng đất được 10,11/17,859 ha đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn và đất phát triển hạ tầng, đạt 56,63% so với kế hoạch. Cụ thể:


Chuyển sang đất ở: 7,45 ha


Chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 1,46 ha.

Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,2 ha.
4. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng năm 2016


- Năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện không đưa đất chưa sử dụng vào kế hoạch sử dụng đất.

2.2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất

* Tồn tại, hạn chế

- Văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ban hành chậm, chưa đồng bộ, có sự điều chỉnh bổ sung, nhiều điểm chưa thống nhất, khó thực hiện.

- Do các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện có nhiều thay đổi so với dự báo, nên kế hoạch sử dụng đất đã lập trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong hiện tại và năm tiếp theo.
- Do vậy có một số công trình dự án trên địa bàn xã không thống nhất với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã duyệt, có một số vị trí thiếu, chưa đồng nhất. 
- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn kéo dài đã làm chậm tiến độ thực hiện.

* Nguyên nhân chủ quan

- 10 dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thỏa thuận vị trí, quy hoạch với Sở Xây dựng.
- 03 dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng do hộ dân chưa đồng ý, do đó phải chuyển tiếp sang năm 2017.

- Chủ dự án: Điện lực Hải Phòng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện trong năm 2016.

- 07 dự án cát đăng ký thực hiện, nhưng năm 2016, còn 05 dự án chưa thực hiện do chủ đầu tư không thực hiện.
- Một số điểm quy hoạch chưa có tính khả thi cao, do không thực hiện được tại các vị trí quy hoạch đề ra, mà phải chuyển sang vị trí khác.
- Vốn để thực hiện các hạng mục năm trong kế hoạch còn gặp khó khăn nhất là vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Cơ chế thị trường làm cho đất đai càng có giá trị, một mặt cũng làm khó khăn cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
* Nguyên nhân khách quan

- Do đặc điểm địa hình phức tạp cũng như những diễn biến thất thường của thời tiết khí hậu đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất.

- Ruộng đất còn manh mún nên gây trở ngại lớn đối với xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung.

- Nền thị trường phát triển chưa ổn định.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017
a. Đất nông nghiệp

Năm 2017, theo kế hoạch sử dụng đất, đất nông nghiệp còn lại: 6455,05 ha. Giảm so với năm 2016 là 16,34 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở 2,35 ha, đất an ninh 2,0 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 11,99 ha).
Diện tích đất nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau:

	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất nông nghiệp (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất nông nghiệp (ha)

	1
	TT.Núi Đối
	30,16
	10
	Xã Thanh Sơn
	197,39


	2
	Xã Đông Phương
	275,14

	11
	Xã Minh Tân
	341,45


	3
	Xã Thuận Thiên
	312,59

	12
	Xã Đại Hà
	239,38


	4
	Xã Hữu Bằng
	364,73

	13
	Xã Ngũ Đoan
	423,66


	5
	Xã Đại Đồng
	333,81

	14
	Xã Tân Phong
	402,54


	6
	Xã Ngũ Phúc
	445,69

	15
	Xã Tân Trào
	481,43


	7
	Xã Kiến Quốc
	507,39


	16
	Xã Đoàn Xá
	461,64


	8
	Xã Du Lễ
	203,98


	17
	Xã Tú Sơn
	425,27


	9
	Xã Thụy Hương
	197,72

	18
	Xã Đại Hợp
	811,09



	
	
	
	
	Tổng
	6455,05 


* Đất trồng lúa

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, diện tích đất trồng lúa là 5160,89 ha, giảm 15,95 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở 2,35 ha, đất an ninh 2,0 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 11,6 ha).

Diện tích đất trồng lúa được phân bổ cho các thị trấn, xã trong huyện như sau:
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất lúa (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất lúa (ha)

	1
	TT.Núi Đối
	18,83


	10
	Xã Thanh Sơn
	173,05


	2
	Xã Đông Phương
	263,65

	11
	Xã Minh Tân
	306,18


	3
	Xã Thuận Thiên
	258,06

	12
	Xã Đại Hà
	214,37

	4
	Xã Hữu Bằng
	326,94

	13
	Xã Ngũ Đoan
	343,05


	5
	Xã Đại Đồng
	317,56

	14
	Xã Tân Phong
	332,06


	6
	Xã Ngũ Phúc
	421,03

	15
	Xã Tân Trào
	453,93


	7
	Xã Kiến Quốc
	450,77


	16
	Xã Đoàn Xá
	362,96


	8
	Xã Du Lễ
	192,69


	17
	Xã Tú Sơn
	258,68


	9
	Xã Thụy Hương
	184,91

	18
	Xã Đại Hợp
	274,97


	
	
	
	
	Tổng
	5160.89


* Đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất không thay đổi diện tích so với năm 2016.

* Đất nuôi trồng thủy sản
Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 674,46 ha, giảm so với năm 2016 là do chuyển đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,39 ha.
* Đất nông nghiệp khác không thay đổi diện tích so với năm 2015.
b. Đất phi nông nghiệp

Năm 2017 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện theo kế hoạch 4369,02 ha.

Trong năm 2017, kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 16,34 ha do thực hiện các dự án về đấu giá đất ở, xây dựng các trụ sở....(đất ở 2,35 ha, đất an ninh 2,0 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 11,99 ha). Diện tích đất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện cụ thể như sau:
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất phi nông nghiệp (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất phi nông nghiệp (ha)

	1
	TT.Núi Đối
	113,98


	10
	Xã Thanh Sơn
	165,31


	2
	Xã Đông Phương
	184,2

	11
	Xã Minh Tân
	264,66


	3
	Xã Thuận Thiên
	214,11

	12
	Xã Đại Hà
	154,94


	4
	Xã Hữu Bằng
	301,82

	13
	Xã Ngũ Đoan
	226,73


	5
	Xã Đại Đồng
	219,74

	14
	Xã Tân Phong
	289,59


	6
	Xã Ngũ Phúc
	344,75

	15
	Xã Tân Trào
	445,70


	7
	Xã Kiến Quốc
	314,85


	16
	Xã Đoàn Xá
	354,61


	8
	Xã Du Lễ
	110,87


	17
	Xã Tú Sơn
	258,95


	9
	Xã Thụy Hương
	116,90

	18
	Xã Đại Hợp
	287,25



	
	
	
	
	Tổng
	4369,01


* Đất quốc phòng

Năm 2017, diện tích đất quốc phòng là 37,88 ha, không thay đổi so với năm 2016.
* Đất an ninh

Diện tích đất an ninh năm 2016 trên địa bàn huyện là 3,13 ha, đến năm 2017 diện tích đất an ninh của huyện dự kiến theo kế hoạch 5,13 ha. Theo kế hoạch, đất an ninh tăng lên 2,0 ha là do xây dựng  trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Minh Tân.
* Đất khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 không thay đổi so với năm 2016.
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Năm 2017 diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch 1953,13 ha.
Trong năm kế hoạch diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng 11,99 ha, do thực hiện dự án đường bộ ven biển, dự án chợ Thuận Thiên, chợ Thụy Hương.
* Đất di tích lịch sử văn hóa, đất xử lý bãi rác thải.
So với năm 2016, diện tích 3 loại đất trên không thay đổi, cụ thể:
Đất di tích lịch sự văn hóa 12,62 ha, đất bãi thải, xử lý rác thải 6,9 ha.
* Đất ở tại nông thôn

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, diện tích đất ở nông thôn trên địa bàn huyện là 1232,41 ha.

Trong năm kế hoạch diện tích đất ở tại nông thôn tăng 2,35 ha do thực hiện một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt và đấu giá có hạ tầng, một phần diện tích giảm do chuyển mục đích sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
Diện tích đất ở tại nông thôn được phân bổ ở các xã, thị trấn trong huyện như sau:

	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất ở (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất ở (ha)

	1
	TT.Núi Đối
	
	10
	Xã Thanh Sơn
	48,33

	2
	Xã Đông Phương
	65,27

	11
	Xã Minh Tân
	119,75

	3
	Xã Thuận Thiên
	86,49

	12
	Xã Đại Hà
	45,89


	4
	Xã Hữu Bằng
	94,77

	13
	Xã Ngũ Đoan
	62,15


	5
	Xã Đại Đồng
	67,50

	14
	Xã Tân Phong
	90,53


	6
	Xã Ngũ Phúc
	75,97

	15
	Xã Tân Trào
	66,6


	7
	Xã Kiến Quốc
	85,21

	16
	Xã Đoàn Xá
	86,61


	8
	Xã Du Lễ
	41,37

	17
	Xã Tú Sơn
	82,17


	9
	Xã Thụy Hương
	47,35

	18
	Xã Đại Hợp
	66,45


	
	
	
	
	Tổng
	1232,41



* Đất ở đô thị

Diện tích đất ở đô thị năm 2017 không thay đổi so với năm 2016 là 19,06 ha tại thị trấn Núi Đối.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất cơ sở tôn giáo, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng, đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác.
Diện tích  năm 2017 so với năm 2016 không thay đổi, cụ thể như sau:

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 10,3 ha
Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,81 ha

Đất cơ sở tôn giáo 25,72 ha

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng 105,97 ha

Đất sản xuất vật liệu làm đồ gốm 5,78 ha

Đất sinh hoạt cộng đồng 10,64 ha

Đất cơ sở tín ngưỡng 6,62 ha

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 832,73 ha

Đất có mặt nước chuyên dùng 71,20 ha
Đất phi nông nghiệp khác 5,48 ha.
c. Đất chưa sử dụng

Diện tích theo kế hoạch năm 2017 đất chưa sử dụng 62,45 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2016.
3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện, việc chuyển mục đích sử dụng đất gồm có 2 mục chính.

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 16,34 ha. Trong đó chuyển từ đất lúa 15,95 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,39 ha. 
* Đất trồng lúa

Diện tích đất trồng lúa của huyện chuyển sang đất phi nông nghiệp là 15,95 ha. Chi tiết tại xã, thị trấn như sau:

	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất chuyển MĐSDD (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất chuyển MĐSDD (ha)

	1
	Xã Thuận Thiên
	0,81

	5
	Xã Minh Tân
	2,56


	2
	Xã Hữu Bằng
	0,44

	6
	Xã Ngũ Đoan
	0,09


	3
	Xã Đại Đồng
	0,13

	7
	Xã Đoàn Xá
	4,66


	4
	Xã Thụy Hương
	1,38

	8
	Xã Tú Sơn
	5,89


	
	
	
	
	Tổng
	15,95


* Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất trồng nuôi trồng thủy sản của huyện chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,39 ha trên địa bàn xã Tú Sơn.
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất giao thông là 0,36 ha.
3.4. Diện tích đất cần thu hồi

* Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trên địa bàn huyện năm 2017 là 16,34 ha, trong đó:

- Thu hồi đất trồng lúa là 15,95 ha, cụ thể.
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất thu hồi (ha)
	TT
	Tên ĐVHC cấp xã
	Diện tích đất thu hồi (ha)

	1
	Xã Thuận Thiên
	0,81

	5
	Xã Minh Tân
	2,56


	2
	Xã Hữu Bằng
	0,44

	6
	Xã Ngũ Đoan
	0,09


	3
	Xã Đại Đồng
	0,13

	7
	Xã Đoàn Xá
	4,66


	4
	Xã Thụy Hương
	1,38

	8
	Xã Tú Sơn
	5,89


	
	
	
	
	Tổng
	15,95


- Thu hồi đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tú Sơn: 0,39 ha.
* Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi 3,61 ha tại xã Đoàn Xá, Tú Sơn, Thụy Hương. Trong đó:
Thu hồi đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 3,25 ha.

Thu hồi đất ở tại nông thôn: 0,36 ha.
3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2017
Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện chưa đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, giữ nguyên diện tích so với năm 2016.
Tổng hợp như sau:

* Tổng số dự án: 19 với tổng diện tích 19,95 ha, trong đó:

- Dự án nằm trong Nghị quyết 149/NQ-HĐND: 11 dự án, diện tích 14,91 ha.

- Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2017 sang năm 2017: 7 dự án, diện tích 4,81 ha.

- Dự án thu hồi đất theo khoản 3, điều 62, Luật Đất đai năm 2013: 01 dự án, diện tích 0,23 ha.

* Trong số 19 dự án thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, gồm các loại sau:

+ Thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 16,34 ha của 18 dự án.

+ Thu hồi đất ở chuyển sang đất giao thông: 0,36 ha của 01 dự án.

+ Thu hồi đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (chuyển mục đích trong các loại đất thuộc đất phát triển hạ tầng, có phải thu hồi đất): 3,25 ha (1 dự án thu hồi nhiều loại đất khác nhau).

3.6. Các dự án, công trình dự kiến thực hiện trong năm 2017
	STT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Diện tích (ha)
	Vị trí thực hiện (xã)
	Ghi chú

	1
	Dự án đường bộ ven biển
	Bộ Giao thông vận tải
	13,51
	Tú Sơn, Đoàn Xá
	

	2
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Minh Tân
	UBND huyện 
	0,127
	Minh Tân
	

	3
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Thụy Hương
	UBND huyện
	0,343
	Thụy Hương
	

	4
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Thụy Hương
	UBND huyện
	0,038
	Thụy Hương
	

	5
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Ngũ Đoan, vị trí 1
	UBND huyện
	0,044
	Ngũ Đoan
	

	6
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Ngũ Đoan, vị trí 2
	UBND huyện
	0,045
	Ngũ Đoan
	

	7
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Tú Sơn, vị trí 1
	UBND huyện
	0,251
	Tú Sơn
	

	8
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Tú Sơn, vị trí 2
	UBND huyện
	0,279
	Tú Sơn
	

	9
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Tú Sơn, vị trí 3
	UBND huyện
	0,050
	Tú Sơn
	

	10
	QH đấu giá QSD đất ở xen kẹt tại xã Tú Sơn, vị trí 4
	UBND huyện
	0,020
	Tú Sơn
	

	11
	Đấu giá QSD đất có xây dựng CSHT tại xã Đoàn Xá
	UBND huyện
	0,20
	Đoàn Xá
	

	12
	Trạm biến áp 110KV
	Điện lực Kiến Thụy
	1,0
	Thụy Hương
	

	13
	Dự án XD trụ sở CS Phòng cháy chữa cháy
	Cảnh sát PCCC cháy HP
	2,0
	Minh Tân
	

	14
	Đấu giá xen kẹt tại xã Đại Đồng
	Ủy ban nhân dân huyện 
	0,13
	Đại Đồng
	

	15
	Đấu giá xen kẹt tại xã Hữu Bằng vị trí 1
	UBND huyện
	0,435
	Hữu Bằng
	

	16
	Đấu giá xen kẹt tại xã Minh Tân vị trí 1
	UBND huyện
	0,435
	Minh Tân
	

	17
	Đấu giá xen kẹt tại xã Thuận Thiên vị trí 3
	UBND huyện
	0,305
	Thuận Thiên
	

	18
	Xây dựng chợ Thuận Thiên
	UBND xã
	0,50
	Thuận Thiên
	

	19
	Xây dựng chợ Thụy Hương
	UBND xã
	0,23
	Thụy Hương
	


3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

- Luật Đất đai 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
3.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a. Dự kiến các khoản thu
Bao gồm thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.
* Tổng thu: 50.000.000.000đ


- Đấu giá đất xen kẹt: 48.000.000.000đ
- Đấu giá có xây dựng cơ sở hạ tầng: 2.000.000.000đ

b. Dự kiến các khoản chi
Bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất .…
* Tổng chi: 22.000.000.000đ


- Chi bồi thường giải phóng mặt bằng: 21.000.000.000đ
- Chi xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.000.000.000đ
IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
4.1.1. Tăng tối đa lượng chất hữu cơ trong đất

Bằng cách này chúng ta dễ dàng đạt năng suất mong muốn với giá thành sản xuất hạ. Điều này có thể đạt được qua áp dụng các kỹ thuật nông lâm kết hợp, xen canh, luân canh, gối vụ và trồng cây che phủ đất để tạo sinh khối tối đa cho bảo vệ và cải tạo đất. Khi có nhiều chất xanh làm thức ăn gia súc thì chăn nuôi phát triển và thúc đẩy trồng trọt cũng như nghề rừng cùng phát triển theo hướng bền vững. Việc này cũng tạo điều kiện phát triển nông nghiệp hữu cơ (còn gọi là nông nghiệp sinh thái).
4.1.2. Luân canh, xen canh và đa dạng hóa cây trồng

Luân canh, xen canh, gối vụ không chỉ tăng thu nhập mà còn tăng sinh khối nhờ sử dụng các loài cây ngắn ngày, mọc nhanh, đa chức năng, có bộ rễ phát triển khoẻ. Ngoài ra cần xen canh các loài cây có bộ rễ  phát triển nông và sâu để điều hoà dinh dưỡng và giữ độ tơi xốp của đất. Luân canh còn có tác dụng chống tích tụ nguồn sâu bệnh gây hại cây trồng.

4.1.3. Nuôi cây chủ yếu thông qua lớp che phủ

Trên nhiều loại đất vùng nhiệt đới nóng ẩm do độ pH thấp dưới 5, có độc nhôm sắt, đất bị nén chặt nên rễ cây trồng không thể phát triển được. Trong điều kiện áp dụng biện pháp che phủ đất, rễ cây có thể khi thác dinh dưỡng dưới đất và từ lớp che phủ thực vật. Trên thực tế, rễ nhiều loại cây trồng có phần lớn miền hút nằm ngay sát lớp che phủ thậm chí trong lớp che phủ nếu độ ẩm được duy trì ở mức thích hợp. Trong nhiều trường hợp, việc bón phân vào lớp che phủ còn hiệu quả hơn là bón vào đất.
4.1.4. Nguyên tắc thiết kế kỹ thuật

Thiết kế các kỹ thuật quản lý và sử dụng đất phải được thực hiện một cách hệ thống và phải cân nhắc đầy đủ sự tương tác giữa các hợp phần trong hệ thống (trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, con người, xã hội, văn hoá, truyền thống, tập tục, v.v..).
Các kỹ thuật phải đáp ứng các yếu cầu sau:

- Đa dạng, đơn giản, hiệu quả (rẻ tiền), ít đầu tư;

- Hiệu quả nhanh, dễ nhận biết và dễ chấp nhận về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường;

- Lợi dụng tối đa các nguồn lợi sẵn có ở địa phương.
4.1.5 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của dân


Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân bảo vệ, cải tạo đất, không vứt rác, ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống, môi trường canh tác. 


Kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, có các chế tài xử lý hợp lý.
4.2. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

4.2.1. Các giải pháp về quản lý hành chính

- Ban hành các văn bản quy định về việc lập, quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Không cấp phép đầu tư, giao cấp đất đối với những dự án, công trình không đăng ký trong kỳ kế hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng). Ban hành một số văn bản quy định riêng đối với từng vùng, từng khu vực đã được xác định mục đích theo hướng mở rộng, nhằm thu hút đầu tư: Khu vực dịch vụ kinh doanh, khu công nghiệp, chợ và trung tâm hành chính các xã….
- Nâng cao tính khả thi của quy hoạch kế hoạch bằng các biện pháp hành chính. Quy định về chế độ thông tin, công bố quy hoạch theo tính chất của từng loại quy hoạch, đảm bảo được tính minh bạch trong việc công khai quy hoạch kế hoạch để mọi thành phần kinh tế có thể tham gia vào việc thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch.
- Tăng cường việc kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới, kiểm tra tình hình sử dụng đất công. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.  
- Nghiên cứu xây dựng các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, các hiệp hội cung ứng giống cây trồng, hiệp hội sản xuất chuyên canh cây ăn quả, lúa xuất khẩu... Qua đó tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển, đồng thời cũng góp phần nâng cao tính khả thi của quy hoạch.
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá, hiệu quả cho các thủ tục: chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, giao cấp đất, thẩm định các dự án sử dụng đất…
4.2.2. Các giải pháp về kinh tế

- Có chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với những hạng mục công trình có khả năng thực hiện dưới hình thức xã hội hoá. Cần thực hiện lập quy hoạch chi tiết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia. Cần chú trọng tìm kiếm và mời gọi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
- Thực hiện chính sách đổi đất tạo vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, thông qua các biện pháp: Chuyển đổi vị trí của các trụ sở cơ quan hành chính có lợi thế, tiềm năng về kinh doanh dịch vụ và thương mại, phát triển đô thị; Khai thác hiệu quả về mặt vị trí thuận lợi, về dịch vụ thương mại, công nghiệp, các khu dân cư đô thị…đối với khu vực ven trục giao thông, các trung tâm hành chính xã, thị trấn và các chợ đầu mối…
- Về vốn đầu tư, ngoài nguồn vốn từ ngân sách, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình dự án phục vụ cho mục đích công công, dân sinh và an ninh quốc phòng như: Giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng…trên cơ sở phát huy truyền thống, tích cực của quần chúng nhân dân. Đồng thời, phải có biện pháp ưu đãi thiết thực đối với nhân dân khi hiến đất ; có kế hoạch bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước để chỉnh lý biến động đất đai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận... Huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thông qua chính sách khuyến khích đầu tư.
4.2.3. Các giải pháp về kỹ thuật 

- Chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát danh mục các công trình dự án mang tính trọng điểm có ý nghĩa là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương đã được đăng ký trong kỳ kế hoạch để tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết và xem xét thực hiện việc khảo sát đo đạc, cắm mốc và đền bù  thu hồi đất theo từng dự án, công trình, nhằm khắc phục tình trạng triển khai chậm do ách tắc bởi công tác bồi hoàn.
- UBND thị trấn, các xã các ban ngành có liên quan rà soát danh mục các công trình, phân loại cụ thể từng mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động trong việc mời gọi vốn đầu tư. Trong đó, cần lưu ý đến mục tiêu thực hiện việc đầu tư theo hình thức xã hội hoá đối với những công trình mang tính chất đòn bẩy.
- Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đối với cán bộ cấp cơ sở và UBND các xã để nâng cao năng lực quản lý. Đồng thời giúp cán bộ cơ sở có nhận thức chính xác hơn về mục đích và vai trò của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đất đai và nên hiểu quy hoạch kế hoạch là một công cụ quản lý nhà nước.
- UBND thành phố định kỳ làm việc với các ngành và UBND các quận, huyện để rà soát đối chiếu các công trình dự án nào không khả thi do thiếu vốn cần phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh ngay trong năm.
- Các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ  trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện ngân sách cho các hạng mục công trình đầu tư theo đúng tiến độ đã đăng ký trong kỳ kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: cung ứng giống trong nông nghiệp, thâm canh cây trồng - vật nuôi, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc cải tạo đất, nghiên cứu đưa ra hệ thống canh tác điển hình như luân canh lúa - màu, lúa kết hợp thủy sản, sử dụng phân hữu cơ, phân vi lượng…
- Tăng cường quản lý việc thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
4.2.4. Giải pháp kiểm tra, rà soát

Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai, thực hiện các dự án theo Kế hoạch sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất, tổng hợp kịp thời các dự án công trình đã thực hiện, chưa thực hiện trong kỳ kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất kịp thời phương án giải quyết. 

4.2.5. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý

Thực hiện nhiệm vụ về quản lý đất đai, để có thể hoàn thành theo kế hoạch sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính các xã, thị trấn, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan có liên quan luôn trú trọng tới công tác nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng lượng biên chế cho ngành; tuyển dụng các cán bộ có trình độ từ đại học trở lên.
Đầu tư trang thiết bị, máy móc: máy tính, máy in, máy đo đạc; hệ thống phần mềm liên quan tới bản đồ, quản lý để phục vụ công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4.2.6. Giải pháp về giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Giải phóng mặt bằng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện dự án. Để kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo lộ trình đã đề ra, cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới hộ gia đình bị thu hồi đất, vận động, thuyết phục hộ dân chấp hành chủ trương của nhà nước, thiết lập phương án bồi thường theo đúng quy định hiện hành, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện xong các thủ tục, tiến hành bàn giao đất cho chủ dự án, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, tăng cường việc kiểm tra việc sử dụng đất của cá nhân, tổ chức khi đã được nhà nước giao đất.
- Giải phóng mặt bằng đối với Dự án thuộc huyện Kiến Thụy năm 2017 sẽ tác động tới nhiều hộ dân, nhân khẩu. Trong đó có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách do đó việc sớm ổn định đời sống kinh tế - xã hội của các hộ dân có đất bị thu hồi cần phải thực hiện triệt để.

- Phát huy chính sách liên kết đào tạo nghề cho những hộ gia đình bị thu hồi đất tái tạo lại việc làm.

- Tập trung khai thác các khu vực hoang hóa để đưa vào sử dụng, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho xã, huyện, thành phố.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy năm 2017 được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kiến Thụy, dự kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, danh mục công trình đăng ký thực hiện năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của các ngành, các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực.

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Từ kết quả nghiên cứu xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kiến Thụy có thể rút ra những kết luận sau:

 Đến hết năm 2017 quỹ đất sử dụng của huyện Kiến Thụy sẽ có những thay đổi đáng kể. Tổng diện tích đất tự nhiên là 10.886,54 ha: Diện tích đất nông nghiệp 6455,05 ha chiếm 59% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp 4369,02 ha chiếm 40% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất chưa sử dụng 62,45 ha chiếm 1,0% tổng diện tích tự nhiên.

2. Kiến nghị
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Kiến Thụy kiến nghị:

Đề nghị Hội đồng nhân dân UBND thành phố sớm xem xét thông qua và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kiến Thụy để UBND huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội và môi trường trên địa bàn huyện...

UBND thành phố và các ngành có liên quan tạo điều kiện cho huyện Kiến Thụy phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để thực hiện đồng bộ các dự án xây dựng cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, khu đô thị, khai thác khoáng sản, xử lý chất thải, trồng rừng... Đầu tư đồng bộ để phát huy hiệu quả sử dụng đất đã thu hồi, tránh tình trạng quy hoạch treo và dự án treo ở các địa phương.
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